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   Lớp 6A1   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 HĐ TN
HNgh1 Văn GDĐP GDThể chất KHTN KHTN

0002 GDThể chất Văn HĐTNHNgh2 LS ĐL Văn Anh

0003 Anh LS ĐL Toán LS ĐL Công nghệ Văn

0004 Anh
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Tin Nghệ
thuật(nhạc) Toán KHTN

0005 Kỹ năng
sống KHTN Toán CD Toán HĐ TN

HNgh3
Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 6A2   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 HĐ TN
HNgh1 GDĐP GDThể chất LS ĐL LS ĐL Nghệ

thuật(nhạc)

0002 Văn Toán CD Toán Công nghệ Anh

0003 HĐTNHNgh2 KHTN Toán Toán GDThể chất Tin

0004 Anh Văn KHTN KHTN Văn Văn

0005 Anh
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

KHTN LS ĐL Kỹ năng
sống

HĐ TN
HNgh3

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 6A3   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 HĐ TN
HNgh1 Văn GDĐP KHTN Toán KHTN

0002 Toán GDThể chất Tin KHTN Văn Nghệ
thuật(nhạc)

0003 KHTN
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Toán GDThể chất LS ĐL Anh

0004 Văn LS ĐL Toán Anh Công nghệ HĐTNHNgh2

0005 Văn LS ĐL CD Anh Kỹ năng
sống

HĐ TN
HNgh3

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 6A4   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



0001
HĐ TN
HNgh1 Toán HĐTNHNgh2 Toán GDĐP GDThể chất

0002 Văn Toán LS ĐL Nghệ
thuật(nhạc) GDThể chất Tin

0003 CD Anh KHTN Công nghệ Toán
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

0004 KHTN KHTN Văn KHTN Anh Văn

0005 Kỹ năng
sống LS ĐL Văn LS ĐL Anh HĐ TN

HNgh3
Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 6A5   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 HĐ TN
HNgh1 LS ĐL LS ĐL LS ĐL GDThể chất KHTN

0002 Toán Văn KHTN CD
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

GDThể chất

0003 KHTN Công nghệ Anh Văn GDĐP Nghệ
thuật(nhạc)

0004 Toán KHTN Văn Văn HĐTNHNgh2 Toán

0005 Anh Anh Tin Kỹ năng
sống Toán HĐ TN

HNgh3
Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 6A6   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 HĐ TN
HNgh1 Văn Văn CD HĐTNHNgh2 Anh

0002 Anh Văn Văn KHTN LS ĐL Anh

0003 GDThể chất LS ĐL Tin Nghệ
thuật(nhạc)

Nghệ
thuật(Mĩ
thuật)

Toán

0004 KHTN LS ĐL GDĐP GDThể chất Toán Toán

0005 KHTN Toán Kỹ năng
sống KHTN Công nghệ HĐ TN

HNgh3
Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 7A1   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Văn Anh CD GDĐP Nghệ
thuật(nhạc) Toán



0002 Văn Tin
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

GDThể chất LS ĐL Toán

0003 Toán LS ĐL Văn Anh Công nghệ KHTN
0004 Toán LS ĐL Văn Anh KHTN KHTN

0005 HĐ TN
HNgh1 HĐTNHNgh2 GDThể chất Kỹ năng

sống KHTN HĐ TN
HNgh3

       
   Lớp 7A2   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 KHTN Toán Công nghệ Toán Toán Văn

0002 GDĐP Toán KHTN Tin
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Văn

0003 LS ĐL Anh KHTN Văn GDThể chất HĐTNHNgh2

0004 CD Anh GDThể chất Văn LS ĐL KHTN

0005 HĐ TN
HNgh1

Nghệ
thuật(nhạc)

Kỹ năng
sống Anh LS ĐL HĐ TN

HNgh3

       
   Lớp 7A3   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Văn LS ĐL
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

HĐTNHNgh2 Anh Toán

0002 LS ĐL Văn Tin CD Anh Anh
0003 Toán Công nghệ Toán GDĐP Văn KHTN

0004 Toán Nghệ
thuật(nhạc) Văn KHTN HĐ TN

HNgh3 KHTN

0005 HĐ TN
HNgh1 GDThể chất LS ĐL KHTN GDThể chất Kỹ năng

sống

       
   Lớp 7A4   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 GDĐP Công nghệ Nghệ
thuật(nhạc) Văn Toán Văn

0002 Toán Anh CD Văn Toán Văn

0003 Toán GDThể chất Anh GDThể chất
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

KHTN

0004 Tin LS ĐL Anh HĐTNHNgh2 KHTN KHTN

0005 HĐ TN
HNgh1

Kỹ năng
sống LS ĐL LS ĐL KHTN HĐ TN

HNgh3

       
   Lớp 7A5   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002

0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 Toán Anh Anh KHTN Toán KHTN

0002 HĐTNHNgh2 CD Anh KHTN Toán KHTN

0003 Tin LS ĐL GDĐP Văn Nghệ
thuật(nhạc) Văn

0004 Văn GDThể chất Công nghệ Văn LS ĐL LS ĐL

0005 HĐ TN
HNgh1

Nghệ
thuật(Mĩ
thuật)

Toán GDThể chất Kỹ năng
sống

HĐ TN
HNgh3

       
   Lớp 8A1   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

CD TCtin Địa Anh Anh

0002 Văn GDThể chất Toán S Sinh học Anh
0003 Văn Công nghệ Văn Lý Hóa Toán

0004 Toán Toán Văn GDThể chất Nghệ
thuật(nhạc) SH

0005 Chào cờ Hóa Sinh học Địa Kỹ năng
sống

       
   Lớp 8A2   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 Toán TCtin Hóa Văn CD Địa
0002 Toán Hóa Anh Văn GDThể chất S

0003 Văn Nghệ
thuật(nhạc) GDThể chất Sinh học Anh Công nghệ

0004 Văn Sinh học Địa Toán Anh SH

0005 Chào cờ Lý Toán
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Kỹ năng
sống

       
   Lớp 8A3   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Công nghệ Nghệ
thuật(nhạc) Văn Văn Hóa Sinh học

0002 TCtin Lý Văn Văn CD Địa
0003 Toán Hóa Địa Toán GDThể chất S



0004 Toán
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Anh GDThể chất Toán Anh

0005 Chào cờ Sinh học Kỹ năng
sống SH Anh

       
   Lớp 8A4   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 TCtin Toán Văn Văn Toán Anh
0002 Toán Công nghệ Văn Văn Hóa Sinh học

0003
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Sinh học Nghệ
thuật(nhạc) Địa CD Địa

0004 Toán Lý Hóa S Anh SH

0005 Chào cờ Anh GDThể chất GDThể chất Kỹ năng
sống

       
   Lớp 8A5   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Văn Hóa Toán TCtin
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

S

0002 Văn Sinh học Nghệ
thuật(nhạc) Toán Công nghệ Toán

0003 CD Lý Văn GDThể chất Sinh học Hóa
0004 Anh Anh Văn Địa GDThể chất SH

0005 Chào cờ Địa Toán Anh Kỹ năng
sống

       
   Lớp 9A1   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Chào cờ S Văn Công nghệ
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

Văn

0002 Hóa CD Văn Toán Toán Văn
0003 Văn Anh Địa Anh Sinh học Sinh học
0004 Lý GDThể chất Toán TC GDThể chất Anh
0005 Lý Hóa Toán TC S SH

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 9A2   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 Chào cờ Sinh học S Văn S Anh

0002 Văn
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

CD Văn GDThể chất Địa

0003 Sinh học Hóa Lý Lý Công nghệ Văn



0004 GDThể chất Anh Hóa TC Toán Văn
0005 Toán Anh Toán TC Toán SH

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 9A3   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Chào cờ Lý S Anh Văn
Nghệ

thuật(Mĩ
thuật)

0002 Toán Sinh học Văn GDThể chất Văn Địa
0003 Lý GDThể chất Văn Hóa S Hóa
0004 Công nghệ Toán Anh TC CD Toán
0005 Văn Toán Anh TC Sinh học SH

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 9A4   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

0001 Chào cờ GDThể chất Văn Nghệ
thuật(nhạc) Công nghệ Văn

0002 Anh Toán Văn Văn Sinh học Lý
0003 Anh Toán S Văn Toán Địa
0004 Sinh học CD GDThể chất TC Toán Anh
0005 Hóa Lý Hóa TC S SH

Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005

       
   Lớp 9A5   
   Có tác dụng

từ ngày  27/02/2023  
Buổi
sáng       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001 Chào cờ Lý Hóa Anh GDThể chất Địa
0002 Toán Toán S Anh S Hóa
0003 Anh Toán GDThể chất Toán Văn Lý

0004 Văn Sinh học Văn TC Sinh học Nghệ
thuật(nhạc)

0005 Văn Văn CD TC Công nghệ SH
Buổi
chiều       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
0001
0002
0003
0004
0005


